
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.76.05.07.0
CÐN CGKL

15A
02/05/1994MinhTrần Bình04611410471

5.25.05.36.0
CÐN CGKL

15A
16/10/97CảnhBạch Ngọc Minh04611510042

6.87.06.09.0
CÐN CGKL

15A
09/06/97HảoPhạm Vĩnh04611510183

0.00.06.36.0
CÐN CGKL

15A
16/04/97KiệtNguyễn Tuấn04611510364

5.25.05.07.0
CÐN CGKL

15A
28/03/96LinhLê Văn04611510405

5.86.05.08.0
CÐN CGKL

15A
14/10/96PhúcNguyễn Hoàng04611510556

7.28.06.08.0
CÐN CGKL

15A
24/03/97PhụngVõ Anh04611510577

6.98.05.76.0
CÐN CGKL

15A
02/07/97TàiNguyễn Phát04611510618

7.88.07.010.0
CÐN CGKL

15A
25/11/97ToànNguyễn Anh04611510799

5.55.05.39.0
CÐN CGKL

15A
30/11/95TrọngVõ Hoàng046115108310

5.75.05.79.0
CÐN CGKL

15A
12/08/97TrungĐặng Thanh046115108411

6.87.06.38.0
CÐN CGKL

15B
30/10/96BìnhPhạm Thanh046115109912

5.35.05.37.0
CÐN CGKL

15B
28/01/97CầnNguyễn Văn046115110213

5.35.05.08.0
CÐN CGKL

15B
25/08/96ChíLê Minh046115110514

7.38.06.38.0
CÐN CGKL

15B
26/04/1994HảiLê Thiện046115112115

5.85.06.38.0
CÐN CGKL

15B
12/05/97HiếuTrần Trung046115112416

6.47.05.38.0
CÐN CGKL

15B
18/11/97LongVõ Phi046115114117

5.86.05.08.0
CÐN CGKL

15B
07/03/97PhụcThiều Quang046115116218

6.27.05.07.0
CÐN CGKL

15B
07/01/96ThànhĐinh Duy046115117019
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